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Câu 1

1. Những nhận định sau là đúng hay sai? Nếu sai thì hãy sửa lại cho đúng.

a. Trong phân tử xenlulose, các đơn phân glucose liên kết với nhau bằng liên kết 
[image: image1.wmf]a

-1,4-glicozit, không phân nhánh.

b. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol cao sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng tế bào thực vật.
c. Trong chuỗi đơn ADN, đường đêôxiribôzơ luôn được gắn với axit photphoric ở vị trí C3’.
d. Trong ba loại ARN, mARN là đa dạng nhất.


2. Tại sao ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây?
Câu 2


a. Tinh bột, xenlulozơ, photpholipit và Protein là các đại phân tử sinh học. Trong các chất đó, chất nào không tìm thấy trong lục lạp? Nêu vai trò của chất đó.


b. Trong tế bào thực vật các bào quan nào có chứa axit nuclêic? Phân biệt các loại axit nuclêic trong các loại bào quan đó.
Câu 3


a. Một tế bào trong cơ thể đa bào khác với động vật đơn bào về những đặc điểm nào?


b. Nếu một người uống thuốc pelicillin với một lượng lớn thì chỉ vài ngày, trong các tế bào gan có một loại bào quan tăng gấp đôi, số lượng bào quan này chỉ trở lại bình thường trong vòng 5 ngày sau khi thôi dùng thuốc. Điều này chứng tỏ thuốc pelicillin là chất như thế nào đối với cơ thể? Tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan có sự thay đổi đó?
Câu 4


a. Enzim có thể làm giảm năng lượng hoạt hoá và tăng tốc phản ứng bằng những cách nào ?


b. Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym “X”. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ức chế cả một số enzym khác.


* Hãy giải thích cơ chế có thể có của thuốc gây nên tác động không mong muốn nói trên.


* Hãy thử đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym X nhưng lại không gây tác động phụ không mong muốn. Giải thích.
Câu 5


a. Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí?


b. Vì sao trong chuỗi truyền điện tử của hô hấp tế bào, điện tử không được truyền từ NADH, FADH2 tới ngay ôxi mà phải qua một dãy truyền electron?
Câu 6


a. Protein kinase là gì và vai trò trong quá trình truyền tín hiệu của nó như thế nào?


b. Bằng cách nào đáp ứng của một tế bào đích đối với hormon có thể được khuếch đại hàng triệu lần?
Câu 7


Có 10 tế bào sinh dục thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo ra các giao tử, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tạo ra 2560 nhiễm sắc thể đơn. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử bằng 10% đã hình thành nên 128 hợp tử.  


a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 


b. Xác định giới tính của cơ thể đã tạo ra các loại giao tử đó.
Câu 8


a. Để vi khuẩn của chủng tụ cầu vàng sinh trưởng phát triển bình thường cần có nhân tố sinh trưởng là tiamin (VTM B1). Khi nuôi chủng tụ cầu vàng trong môi trường gồm nước, muối khoáng và nước thịt, chúng vẫn sống được. Hãy cho biết môi trường trên là môi trường gì? Giải thích tại sao chủng tụ cầu vàng lại sống được trên môi trường đó


b. Trong các kiểu dinh dưỡng cơ bản của sinh vật, những kiểu dinh dưỡng nào chỉ có ở vi khuẩn? Những kiểu dinh dưỡng này có đặc điểm gì về nguồn năng lượng và nguồn cacbon?
Câu 9


Cho dòng vi khuẩn lắc tíc đồng hình vào bình A, dòng vi khuẩn lắc tíc dị hình vào bình B (bình A, B đều chứa dung dịch Glucôzơ).


a. Nhận xét kết quả ở 2 bình trên.


b. Khi ứng dụng lên men lactic trong muối dưa rau quả, một học sinh nhận xét như sau:


- Vi khuẩn lactic phá vỡ tế bào làm cho rau quả tóp lại


- Các loại rau quả đều có thể muối dưa


- Muối rau quả phải cho một lượng muối để diệt vi khuẩn lên men thối (lượng muối từ 4-6% khối lượng khô của rau quả)

Nhận xét trên đúng hay sai? Hãy giải thích?
Câu 10

Trong sự lây nhiễm và sản sinh của virut HIV, quá trình tổng hợp và vận chuyển glicôprôtêin gai vỏ ngoài của virut tới màng sinh chất ở tế bào chủ diễn ra như thế nào?
-Hết-
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	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
	Những nhận định sau là đúng hay sai? Nếu sai thì hãy sửa lại cho đúng.

a. Trong phân tử xenlulose, các đơn phân glucose liên kết với nhau bằng liên kết 
[image: image2.wmf]a

-1,4-glicozit, không phân nhánh.

b. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol cao sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng tế bào thực vật.
c. Trong chuỗi đơn ADN, đường đêôxiribôzơ luôn được gắn với axit photphoric ở vị trí C3’.
d. Trong ba loại ARN, mARN là đa dạng nhất.

2. Tại sao ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây?
	

	TL
	1. a. Sai. Trong phân tử xenlulose, các đơn phân glucose liên kết với nhau bằng liên kết 
[image: image3.wmf]b

-1,4-glicozit, không phân nhánh.

b. Sai. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol cao sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng tế bào.
c. Sai. Trong chuỗi đơn ADN, trong một nucleotit, đường đêôxiribôzơ gắn với axit photphoric ở vị trí C5’; giữa các nucleotit với nhau, đường đêôxiribôzơ của nucleotit này gắn với axit photphoric của nucleotit khác ở vị trí C3’.
d. Đúng.

2. Ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây vì:

- Nước có tính phân cực nên giữa các phân tử nước hình thành các liên kết hidro. 

- Khi nhiệt độ xuống dưới 0oC, nước bị khóa trong các lưới tinh thể, mỗi phân tử nước liên kết hidro với bốn phân tử nước khác tạo ra lớp băng bao phủ bên ngoài lá. 

- Lớp băng cách li lá với môi trường, bảo vệ nước trong lá không bị đóng băng, đảm bảo cho quá trình trao đổi chất trong cây diễn ra bình thường.
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	Câu 2
	a. Tinh bột, xenlulozơ, photpholipit và Protein là các đại phân tử sinh học. Trong các chất đó, chất nào không tìm thấy trong lục lạp? Nêu vai trò của chất đó.

b. Trong tế bào thực vật các bào quan nào có chứa axit nuclêic? Phân biệt các loại axit nuclêic trong các loại bào quan đó.
	

	TL
	a.
- Chất không được tìm thấy trong lục lạp là xenlulozơ

- Vai trò: Cấu tạo nên thành tế bào thực vật; Cung cấp dinh dưỡng cho động vật nhai lại, giúp cơ thể người tiêu hóa...
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	b. 
Các bào quan có chứa axit nucleic: nhân, lục lạp, ty thể và riboxom.

- Axit nuclêic của nhân chủ yếu ADN mạch thẳng xoắn kép có kết hợp với protein histon, ngoài ra còn có 1 số ít ARN. 

- Axit nuclêic của ty thể và lục lạp là ADN dạng vòng không kết hợp với protêin.               

- Axit nuclêic của riboxom là rARN.
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	Câu 3
	a. Một tế bào trong cơ thể đa bào khác với động vật đơn bào về những đặc điểm nào?

b. Nếu một người uống thuốc pelicillin với một lượng lớn thì chỉ vài ngày, trong các tế bào gan có một loại bào quan tăng gấp đôi, số lượng bào quan này chỉ trở lại bình thường trong vòng 5 ngày sau khi thôi dùng thuốc. Điều này chứng tỏ thuốc pelicillin là chất như thế nào đối với cơ thể? Tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan có sự thay đổi đó?
	

	TL
	a. 

Động vật đơn bào
Tế bào trong cơ thể đa bào
Là một đơn vị hoàn chỉnh.
Là đơn vị cấu tạo nên cơ thể nhiều tế bào nên có thể không cần có cấu tạo hoàn chỉnh (VD: hồng cầu không có nhân...)
Không có chất nền ngoại bào
Phải liên hệ với các tế bào khác nên có cầu sinh chất (tế bào thực vật) và chất nền ngoại bào (tế bào động vật)
Sống tự do, tự hoạt động để tồn tại
Sống tập thể, phụ thuộc vào nhau để tồn tại.
Sống độc lập nên chết độc lập
Khi cơ thể ngừng hoạt động thì dù tế bào còn sống cũng vẫn phải chết theo tập thể.
b. 
pelicillin  là chất độc đối với cơ thể và gan có chức năng khử độc.

Bào quan có sự thay đổi: mạng lưới nội chất trơn

Cấu tạo:

- Lưới nội chất là hệ thống màng tạo thành các ống, xoang dẹt thông nhau.

-Trong xoang có chứa nhiều enzim tổng hợp lipit, chuyển hóa cacbohydrate và enzim khử độc thuốc và chất độc.
Chức năng:

- Tổng hợp lipit: dầu thực vật, photpholipit, hoocmone có thành phần là steroid như: hoocmone sinh dục ở động vật có xương sống, tuyến thượng thận..vv...

- Chuyển hóa cacbohydrate 

- Khử độc: phương thức chủ yếu là bổ sung thêm nhóm OH- làm cho nó dễ tan do vậy dễ đào thải ra khỏi cơ thể.
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	Câu 4
	a. Enzim có thể làm giảm năng lượng hoạt hoá và tăng tốc phản ứng bằng những cách nào ?

b. Một nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc nhằm ức chế một enzym “X”. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên chuột ông ta lại thấy thuốc có nhiều tác động phụ không mong muốn vì nó ức chế cả một số enzym khác.

* Hãy giải thích cơ chế có thể có của thuốc gây nên tác động không mong muốn nói trên.

* Hãy thử đề xuất một loại thuốc vẫn ức chế được enzym X nhưng lại không gây tác động phụ không mong muốn. Giải thích.
	

	TL
	a. 
- Tạo khuôn cho các cơ chất liên kết trên trung tâm hoạt động có thể tiếp xúc với nhau theo hướng hợp lý để phản ứng giữa chúng có thể xảy ra.

- Kéo căng và bẻ cong các liên kết hoá học trong phân tử cơ chất làm chúng dễ bị phá vỡ ngay ở nhiệt độ và áp suất bình thường.

- Do cấu trúc đặc thù của vùng trung tâm hoạt động đã tạo ra vi môi trường có độ pH thấp hơn so với trong tế bào chất nên enzim dễ dàng truyền H+ cho cơ chất.

- Các vị trí hoạt động trong trung tâm hoạt động của enzim trực tiếp tham gia vào trong phản ứng hoá học bằng cách hình thành các liên kết cộng hoá trị tạm thời với cơ chất. Cuối phản ứng các vị trí hoạt động này lại được khôi phục như thời điểm trước phản ứng.

b. 
- Cơ chế tác động: Thuốc có thể là chất ức chế cạnh tranh đối với nhiều loại enzym khác nhau, vì thế thay vì chỉ ức chế enzym X nó ức chế luôn một số enzym quan trọng khác gây nên các tác động phụ không mong muốn.

- Cải tiến thuốc: Để thuốc có thể ức chế riêng enzym X chúng ta nên sử dụng chất ức chế không cạnh tranh đặc hiệu cho enzym X. Chất ức chế không cạnh tranh sẽ liên kết dị lập thể (với vị trí khác không phải là trung tâm hoạt động của enzym) nên không ảnh hưởng đến hoạt tính của các enzym khác.
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	Câu 5
	a. Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí?

b. Vì sao trong chuỗi truyền điện tử của hô hấp tế bào, điện tử không được truyền từ NADH, FADH2 tới ngay ôxi mà phải qua một dãy truyền electron?
	

	TL
	a. 
- Chu trình Crep phân giải hoàn toàn chất hữu cơ tạo ra sản phẩm chủ yếu là chất khử NADH và FADH2, các chất này vận chuyển điện tử, tạo lực hoá thẩm ở chuỗi truyền e ở màng trong ti thể.
- Oxy chỉ là chất nhận e cuối cùng trong dãy truyền e, nhưng nếu  không có oxy chuỗi truyền e sẽ ngừng hoạt động, ứ đọng NADH và FADH2 dẫn đến cạn kiệt NAD+ và FAD+ và do đó các phản ứng của chu trình Crep sẽ ngừng trệ.

b. 
- Kìm hãm tốc độ thoát năng lượng của electron từ NADH và FADH2 đến oxi.

- Năng lượng trong electron được giải phóng từ từ từng phần nhỏ một qua nhiều chặng tích lũy dưới dạng ATP của chuỗi để tránh sự “bùng nổ nhiệt” đốt cháy tế bào.
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	Câu 6
	a. Protein kinase là gì và vai trò trong quá trình truyền tín hiệu của nó như thế nào?
b. Bằng cách nào đáp ứng của một tế bào đích đối với hormon có thể được khuếch đại hàng triệu lần?
	

	TL
	a. 
- Protein kinase là enzim chuyển một nhóm photphat từ 1 ATP sang một phân tử protein khác và thường làm hoạt hóa protein này. 
- Nhiều con đường truyền tin là tập hợp của các chuỗi tương tác như vậy, trong đó mỗi một Protein kinase được photphoril hóa đến lượt nó sẽ photphoril hóa Protein kinase tiếp theo của chuỗi.

- Chuỗi các phản ứng photphoril hóa như vậy sẽ truyền tín hiệu từ bên ngoài tế bào tới các protein trong tế bào và gây ra đáp ứng tế bào.

b. 
Tại mỗi bước trong một chuỗi các phản ứng hoạt hóa theo trình tự, một phân tử hay một ion nhất định có thể hoạt hóa nhiều phân tử hoạt động ở các bước tiếp theo.
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	Câu 7
	Có 10 tế bào sinh dục thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo ra các giao tử, môi trường cung cấp thêm nguyên liệu tạo ra 2560 nhiễm sắc thể đơn. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử bằng 10% đã hình thành nên 128 hợp tử.  
a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 
b. Xác định giới tính của cơ thể đã tạo ra các loại giao tử đó.
	

	TL
	a. 

Gọi 2n là bộ NST của loài 

gọi k là số lần nguyên phân

Số NST được cung cấp trong quá trình nguyên phân là:10.2n(2k-1)=2480  (1)

Số NST được cung cấp trong quá trình giảm phân là:10.2n2k=2560 (2)

Từ (1)và (2)=>10.2n=80 =>2n=8

b. 
Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục ban đầu là

2k=2560/(10.8) =32=25 => số lần nguyên phân là 5
- Số tế bào con sinh ra :  10.25=320

- Số giao tử thụ tinh = số hợp tử =128

=> số giao tử hình thành 128.100/10=1280

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử 1280/320=4

=> Giới tính của cơ thể: giới tính đực.
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	Câu 8
	a. Để vi khuẩn của chủng tụ cầu vàng sinh trưởng phát triển bình thường cần có nhân tố sinh trưởng là tiamin (VTM B1). Khi nuôi chủng tụ cầu vàng trong môi trường gồm nước, muối khoáng và nước thịt, chúng vẫn sống được. Hãy cho biết môi trường trên là môi trường gì? Giải thích tại sao chủng tụ cầu vàng lại sống được trên môi trường đó

b. Trong các kiểu dinh dưỡng cơ bản của sinh vật, những kiểu dinh dưỡng nào chỉ có ở vi khuẩn? Những kiểu dinh dưỡng này có đặc điểm gì về nguồn năng lượng và nguồn cacbon?
	

	TL
	a. 
- Môi trường nuôi chủng tụ cầu vàng là môi trường bán tổng hợp vì thành phần của môi trường này gồm có muối khoáng và nước thịt.

- Tiamin là nhân tố sinh trưởng của tụ cầu vàng, tuy nhiên trong nước thịt đã có nhân tố sinh trưởng nên chủng tụ cầu vàng này vẫn sống được trong môi trường gồm có muối khoáng và nước thịt.

b. 
- Sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng. Trong đó hai kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng và quang dị dưỡng hiện mới chỉ tìm thấy ở sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) .

- Đặc điểm của kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng có nguồn năng lượng là chất vô cơ, còn nguồn cacbon là CO2; trong khi đó quang dị dưỡng có nguồn năng lượng là ánh sáng, còn nguồn cacbon là chất hữu cơ. 
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	Câu 9
	Cho dòng vi khuẩn lắc tíc đồng hình vào bình A, dòng vi khuẩn lắc tíc dị hình vào bình B (bình A, B đều chứa dung dịch Glucôzơ).

a. Nhận xét kết quả ở 2 bình trên.

b. Khi ứng dụng lên men lactic trong muối dưa rau quả, một học sinh nhận xét như sau:

- Vi khuẩn lactic phá vỡ tế bào làm cho rau quả tóp lại

- Các loại rau quả đều có thể muối dưa

- Muối rau quả phải cho một lượng muối để diệt vi khuẩn lên men thối (lượng muối từ 4-6% khối lượng khô của rau quả)

Nhận xét trên đúng hay sai? Hãy giải thích?
	

	TL
	a. 
- Bình A có quá trình lên men lactic đồng hình là quá trình lên men đơn giản, chỉ tạo thành axit lactic, không có CO2.

- Bình B có quá trình lên men lactic dị hình là quá trình lên men phức tạp, ngoài tạo ra axit lactic còn có rượu etylic, axit axetic, CO2.

b. 
- Sai: VK lactic không phá hoại tế bào và chất nguyên sinh của rau quả mà có tác dụng chuyển glucôzơ ở dung dịch muối rau quả thành axit lactic.

- Sai: Các loại rau quả dùng để lên men lactic phải có một lượng đường tối thiểu để sau khi muối có thể hình thành một lượng axit lactic 1-2% (độ pH=4-4.5%).

- Sai: Muối có tác dụng tạo áp suất thẩm thấu, rút lượng nước và đường trong rau quả ra dung dịch cho vi khuẩn lactic sử dụng, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn lên men thối.
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	Câu 10
	Trong sự lây nhiễm và sản sinh của virut HIV, quá trình tổng hợp và vận chuyển glicôprôtêin gai vỏ ngoài của virut tới màng sinh chất ở tế bào chủ diễn ra như thế nào?
	

	
	· Prôtêin gai vỏ ngoài của virut được tổng hợp tại ribôxôm của lưới nội chất hạt.

· Sau khi được dịch mã (tổng hợp), nó được đóng gói trong túi tiết rồi chuyển đến thể Golgi.

· Trong khoang thể Golgi, nó được gắn thêm gốc đường để tạo thành glicôprôtêin.

· Glicôprotein được đóng gói trong túi vận chuyển để đưa tới màng sinh chất rồi cài xen vào màng tế bào chủ.

· Khi virut nảy chồi, màng tế bào đã gắn sẵn glicoprotein gai của virut sẽ bị cuốn theo và hình thành vỏ ngoài của virut.
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